
Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
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Số 
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Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

1

H19.12-

241104-

0032

Nguyễn Thị 

Bích Vân
272068974

Số 16/1A, ấp 

Đông Kim, 

xã Gia Kiệm, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Công ty 

CPDP 

FPT 

Long 

Châu - 

Địa điểm 

kinh 

doanh 

Nhà 

thuốc 

Long 

Châu 361

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc, sinh 

phẩm, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

6508//GP

P
29/11/2024 29/11/2027

2

H19.12-

241113-

0019

Trần Võ Thị 

Ly
187339893

Tổ 10, ấp 1, 

xã La Ngà, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Minh 

Châu 9

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9660/GP

P
29/11/2024 29/11/2027

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP - ĐỢT 64 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 1485/QĐ-SYT ngày 29 tháng 11 năm 2024)

1



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

3

H19.12-

241113-

0003

Phạm Thị 

Bích Châu
272494336

26/1, Khu 1, 

Gia Yên, xã 

Gia Tân 3, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc Á 

Châu 2

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9659/GP

P
29/11/2024 29/11/2027

4

H19.12-

241107-

0028

Hà Thị Sự
038192020

280

Thửa đất số 

227/7, đường 

23, tổ 2, ấp 

Quảng Hòa, 

xã Quảng 

Tiến, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc Hà 

Anh

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9658/GP

P
29/11/2024 29/11/2027

5

H19.12-

241114-

0014

Nguyễn Thị 

Hoàng Yến
271250788

Tổ 15, KP. 

Trần Cao 

Vân, thị trấn 

Dầu Giây, , 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Hoàng 

Yến

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9657/GP

P
29/11/2024 29/11/2027

2



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 
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Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

6

H19.12-

241030-

0016

Hồ Thị Trúc 

Thư
272264142

C1/015, ấp 

Bắc Sơn, xã 

Quang 

Trung, huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Tây Phúc 

An

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9656/GP

P
29/11/2024 29/11/2027

7

H19.12-

241121-

0027

Mai Võ 

Minh Tiến

075095020

050

209/1 Dốc 

Mơ 1, xã Gia 

Tân 1, huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Minh 

Tiến

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9655/GP

P
29/11/2024 29/11/2027

3



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh
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Ngày 

hết hạn
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chú

8

H19.12-

241101-

0013

Nguyễn Thị 

Son
187958809

Tờ bản đố số 

36 thửa 347, 

đường Tân 

Yên, ấp Tân 

Yên, xã Gia 

Tân 3, huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Lê 

Anh IV

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9654/GP

P
29/11/2024 29/11/2027

9

H19.12-

241118-

0011

Nguyễn Thị 

Nhung

075197010

944

Khu 5, ấp 

Suối Soong 

2, xã Phú 

Vinh, huyện 

Định Quán, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Hồng 

Nhung II

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9653/GP

P
29/11/2024 29/11/2027

4



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

10

H19.12-

241104-

0006

TRẦN THỊ 

LỘC

075197015

942

Tổ 14, 

đường 14, ấp 

Hàng Gòn, 

xã Hàng 

Gòn, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Trần Lộc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9652/GP

P
29/11/2024 29/11/2027

11

H19.12-

241114-

0019

TRẦN 

MINH 

TUẤN

075087022

461

Khu 6, ấp 

Việt Kiều, xã 

Xuân Hiệp, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Phòng 

khám Đa 

khoa Sài 

Gòn Tâm 

Trí

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc thuộc danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc độc, sinh phẩm, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

9651/GP

P
29/11/2024 29/11/2027

12

H19.12-

241111-

0031

Bùi Văn 

Nhân
270660063

Tổ 12, ấp 

Trung Hưng, 

xã Xuân 

Trường, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Công ty 

cổ phần 

Phòng 

khám Đa 

khoa Y 

Dược 

Hoàn 

Hảo

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9650/GP

P
29/11/2024 29/11/2027

5



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

13

H19.12-

241024-

0014

Nguyễn Thị 

Thu Đông
225263222

SN 35 tổ 1, 

KP Hiệp 

Quyết, thị 

trấn Định 

Quán, huyện 

Định Quán, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Phúc Lộc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

3426///G

PP
29/11/2024 29/11/2027

14

H19.12-

241025-

0016

Nguyễn Thị 

Thanh 

Huyền

040300009

487

SN 133A, tổ 

3, KP Hiệp 

Lực, thị trấn 

Định Quán, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Thế 

Chung

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9649/GP

P
29/11/2024 29/11/2027

6



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

15

H19.12-

241025-

0012

Nguyễn Thị 

Hiếu Hạnh

075196010

358

Số 21, Quốc 

lộ 20, thị trấn 

Định Quán, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Công ty 

CPDP 

FPT 

Long 

Châu - 

Địa điểm 

kinh 

doanh 

Nhà 

thuốc 

Long 

Châu 453

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa tiền 

chất)
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16

H19.12-

241122-

0013

Ngô Xuân 

Hiệp
272585265

Số 2059, tổ 

4, ấp 1B, xã 

Phước Thái, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Phòng 

khám Đa 

khoa Sài 

Gòn 

Phước 

Thái

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc, sinh 

phẩm, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)
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Tổng cộng: 16 cơ sở (14 cơ sở cấp mới, 02 cơ sở đánh giá duy trì)
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